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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Em hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là:
	A. Mặt Trời.	B. Mặt Trăng.	C. Sao hoả.	D. Sao mộc.
Câu 2. Nhiệt độ không khí cao nhất ở
	A. khu vực xích đạo.	B. cực và cận cực.
	C. khu vực ôn đới.	D. khu vực hai chí tuyến.
Câu 3. Trong một ngày, không khí nóng nhất vào lúc:
	A. 13 giờ trưa.	B. 12 giờ trưa.	C. 11 giờ trưa.    D. 14 giờ trưa.
Câu 4. Nhiệt độ không khí trung bình ngày là kết quả trung bình cộng nhiệt độ 4 lần đo trong ngày vào các thời điểm:
	A. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.	B. 1 giờ, 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ.
	C. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ.	D. 1 giờ, 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ.
Câu 5. Địa điểm có toạ độ  (10046’ B, 106040’Đ) nằm trong đới khí hậu:
	A. Nhiệt đới	B. Hàn đới
	C. Ôn đới nửa cầu Bắc	D. Ôn đới nửa cầu Nam
Câu 6. Giả sử có một ngày, ở thành phố Hà Nội, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 190C, lúc 7 giờ được 190C, lúc 13h được 270C, lúc 19 giừo được 230C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
	A. 220C	B. 230C	C. 240C	D. 250C
Câu 7. Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên Trái Đất là :
	A. Trái Đất nóng lên làm cho băng tan, nước biển dâng.
	B. Nhiệt độ trung bình của Trái Đất đang giảm dần.
	C. Nhiệt độ không khí không thay đổi.
	D. Giảm các hiện tượng động đất, núi lửa xảy ra.
Câu 8. Biến đổi khí hậu là:
	A. Sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm.
	B. Sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương.
	C. Các hiện tượng khí tượng xảy ra trong một thời gian ngắn của một địa phương
	D. Sự di chuyển của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.
Câu 9. Đâu không phải là biểu hiện của biến đổi khí hậu ?
	A. Có mưa nhiều vào tháng 9, 10 âm lịch ở miền Trung nước ta.
	B. Sự nóng lên của Trái Đất làm cho băng tan, nước biển dâng.
	C. Có nhiều thiên tai xảy ra.
	D. Trái Đất nóng lên làm cho nhiệt độ tăng nhanh.
Câu 10. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên nguyên nhân chủ yếu do:
	A. Phá rừng, sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, thủng tầng ô dôn.
	B. Trồng nhiều rừng.
	C. Sử dụng năng lượng Mặt Trời.
	D. Xây dựng nhiều nhà máy điện gió.
Câu 11. Ngành công nghiệp điện nào sau đây không ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu?
	A. Điện Mặt Trời.	B. Nhiệt điện chạy bằng than.
	C. Nhiệt điện chạy bằng dầu.	D. Nhiệt điện chạy bằng khí.
Câu 12. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước phải làm gì cắt giảm lượng khí cac-bô-nic?
	A. Trồng rừng, dùng năng lượng sạch, sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
	B. xây dựng càng nhiều các nhà máy.
	C. Thải khói bụi ra môi trường càng nhiều.
	D. Thải rác ra môi trường chưa qua xử lí.
Câu 13. Nước ngọt trên Trái Đất không bao gồm có
	A. nước mặt.	B. băng.	C. nước biển.           D. nước ngầm.
Câu 14. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là
	A. năng lượng bức xạ Mặt Trời.	B. năng lượng địa nhiệt.
	C. năng lượng thuỷ triều.	D. năng lượng của gió.
Câu 15. Nguồn nước trên Trái Đất nhiều nhất ở đâu ?
	A. Biển và đại dương.	B. Nguồn nước ngầm.
	C. Nước trên lục địa.	D. Nước trong cơ thể sinh vật.
Câu 16. Thủy quyển là :
	A. Lớp nước bao phủ trên Trái Đất.                       B. Lớp nước bao phủ trên lục địa.
	C. Lớp nước bao phủ trên biển và đại dương.         D. Là hơi nước có trong khí quyển.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Hãy ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 17.  Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình các tháng của trạm khí tượng A (đơn vị : 0C)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a)  Nhiệt độ cao nhất vào tháng 4, là bao nhiêu 28,90C
b) Biên độ nhiệt tại trạm khí tượng A là 3,20C=> biên độ nhiệt khá lớn.
c) Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm A= 280C
d) Trạm khí tượng A thuộc đới nóng
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)   
Câu 1.(2 điểm) Trình bày khái quát đặc điểm của đới nóng (Vị trí, đặc điểm chế độ nhiệt, chế độ mưa, chế độ gió)
Câu 2. (2 điểm)Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét?
Câu 3. (1 điểm)Là học sinh em đã làm gì để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu?
Hết
Chúc các con làm bài tốt!
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